PHỤ LỤC I
PHIẾU THẨM TRA CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009)
PHIẾU THẨM TRA CÔNG NGHỆ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(trong giai đoạn thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư)

Văn bản yêu cầu thẩm tra số: ……….ngày .…..tháng …...năm 200....... của ....................

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG : 

1. Tên Dự án đầu tư (DAĐT): 

- Tiếng Việt :

- Tiếng nước ngoài :

2. Hình thức đầu tư: 

3. Chủ đầu tư: 

II. NỘI DUNG THẨM TRA CÔNG NGHỆ: 

	TT
	NỘI DUNG THẨM TRA
	TÓM TẮT THEO HỒ SƠ DAĐT
	Ý KIẾN CỦA NGƯỜI THẨM TRA

	1
	Hồ sơ dự án: kiểm tra sự đầy đủ của hồ sơ theo quy định.
	 
	 

	2
	Các Bên thực hiện dự án:

- Tên, địa chỉ của chủ đầu tư hoặc người đại diện có thẩm quyền.

- Tư cách pháp nhân, năng lực chuyên môn và tài chính của chủ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư của dự án.
	 

 

 

 
	 

	3
	Mục tiêu, lĩnh vực hoạt động của dự án:

- Sự cần thiết phải đầu tư.

- Sự phù hợp của mục tiêu dự án với chủ trương, chính sách, quy hoạch của Nhà nước.
	 
	 

	4
	Vốn đầu tư:

- Tổng vốn đầu tư, vốn pháp định.

- Phân kỳ đầu tư.

- Xuất xứ nguồn vốn.
	 

 

 

 
	 

	5
	Công nghệ:

- Quy trình công nghệ và đặc điểm nổi bật của công nghệ (ưu điểm).

- Sự hoàn thiện của công nghệ.

- Mức độ tiên tiến của dây chuyền 

 công nghệ.

- Tính mới của công nghệ.

- Tính thích hợp của công nghệ. 

- Phương án lựa chọn công nghệ. 

- Dự thảo Hợp đồng CGCN (nếu dự án đầu tư có góp vốn bằng công nghệ)
	 
	 

	6
	Thiết bị trong dây chuyền công nghệ:

- Ký mã hiệu, các đặc tính, tính năng kỹ thuật.

- Xuất xứ của thiết bị.

- Công suất của thiết bị.

- Năm chế tạo thiết bị.

- Tình trạng của thiết bị (mới, cũ).

- Thời gian bảo hành.

- Phương thức mua sắm thiết bị (có đấu thầu hay không ? Lý do?). 
	 
	 

	7
	Các sản phẩm của dự án, thị trường sản phẩm:

- Dự báo nhu cầu thị trường (trong nước, khu vực và thế giới); Dự báo thị phần của sản phẩm do công nghệ tạo ra, tỷ lệ xuất khẩu.

- Tính hợp lý về quy mô công nghệ.

- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. 

- Khả năng cạnh tranh của sản phẩm (về chất lượng, mẫu mã, giá thành).  
	 
	 

	8

 
	Nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất : 

- Khả năng khai thác, vận chuyển, lưu giữ nguyên vật liệu để cung cấp cho dự án.

- Chủng loại, khối lượng, giá trị các loại linh kiện, phụ tùng hoặc bán thành phẩm nhập ngoại để gia công, lắp ráp, sản xuất ra sản phẩm.

- Chủng loại, khối lượng, giá trị nguyên, nhiên, vật liệu phải nhập ngoại hoặc sử dụng nguyên liệu tại địa phương hoặc nguyên vật liệu trong nước phục vụ sản xuất. Khả năng sử dụng nguyên liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
	 
	 

	9
	Địa điểm thực hiện dự án:

- Diện tích đất.

- Địa điểm lựa chọn có nằm trong Quy hoạch hay không ? 

- Lý do lựa chọn địa điểm (do yêu cầu của công nghệ, yêu cầu về nguồn nguyên liệu và lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực, giao thông, ....). 
	 

 

 

 

 

 
	 

	10
	Thời hạn hoạt động của dự án
	 
	 

	11
	 Hiệu quả của dự án:

- Các lợi ích kinh tế-xã hội do dự án mang lại (khả năng tạo năng lực sản xuất mới, ngành nghề mới, sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, lợi ích kinh tế của chủ đầu tư, v.v…) 

- Hiệu quả của công nghệ đối với sự phát triển của địa phương, ngành (góp phần đổi mới công nghệ sản xuất của địa phương, gia tăng giá trị sản phẩm, tạo sản phẩm chủ lực của địa phương. nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của ngành).
	 
	 

	12
	Những vấn đề khác có liên quan: 

- Các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường và các giải pháp công nghệ xử lý môi trường, các khả năng xảy ra sự cố môi trường và cách phòng ngừa.

- Lao động và đào tạo.

- An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ v.v...
	 
	 


	13
	Kết luận : 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 
	 


 

	 
	……….., ngày……. tháng……. năm……….
CHUYÊN VIÊN THẨM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)


 

PHỤ LỤC II
NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN THẨM TRA CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009)
NỘI DUNG CỦA VĂN BẢN THẨM TRA CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Tóm tắt dự án

Cần nêu một số nội dung cơ bản nhất sau đây trong phần đầu của Văn bản thẩm định:

1.1. Mục tiêu dự án.

1.2. Tổng vốn đầu tư, vốn pháp định, các giai đoạn đầu tư, xuất xứ nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp, vốn tư nhân ...).

1.3. Hình thức đầu tư (100% vốn nước ngoài, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, ...), chủ đầu tư, người đại diện có thẩm quyền.

1.4. Địa điểm thực hiện dự án (vị trí, diện tích...).

1.5. Thời gian hoạt động của dự án.

2. Nhận xét về dự án

2.1. Về mục tiêu dự án:

Với mục tiêu nêu ở phần trên, cần đối chiếu với chủ trương, chính sách, quy hoạch của nhà nước xem có cần thiết, có phù hợp không và xem xét ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án để đưa ra chính kiến của người thẩm tra là ủng hộ hay phản đối mục tiêu của dự án. Có nhiều mức độ khác nhau để thể hiện chính kiến:

- Nếu dự án thuộc loại đặc biệt khuyến khích đầu tư thì trong bản nhận xét cần thể hiện cơ quan tổ chức thẩm tra công nghệ hoàn toàn nhất trí với mục tiêu của dự án và đề nghị dự án sớm được thực hiện.

- Nếu dự án thuộc loại khuyến khích đầu tư thì trong bản nhận xét cần thể hiện sự ủng hộ của cơ quan tổ chức thẩm tra công nghệ qua việc nhận xét dự án nên được khuyến khích đầu tư.

- Nếu dự án thuộc các loại trên nhưng có những điểm cần lưu ý thì trong Văn bản thể hiện sự đồng ý với mục tiêu của dự án và lưu ý các vấn đề cần bổ sung, làm rõ.

- Nếu dự án thuộc loại đầu tư có điều kiện thì cần thận trọng khi góp ý kiến và phải xem xét kỹ dự án có thỏa mãn các điều kiện theo quy định hay không để có ý kiến trong từng trường hợp cụ thể.

- Nếu dự án không phù hợp với các chủ trương, chính sách, quy hoạch của Nhà nước thì cần tỏ rõ chính kiến không đồng ý với mục tiêu của dự án.

2.2. Về công nghệ và thiết bị:

2.2.1. Về công nghệ: 

- Nêu rõ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao (theo Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008).

- Nêu tóm tắt công nghệ của dự án: Quy trình công nghệ, đặc điểm nổi bật của công nghệ v.v...

- Nhận xét trực tiếp về công nghệ: Sự hoàn thiện của công nghệ, mức độ tiên tiến của dây chuyền công nghệ, tính mới của công nghệ, tính thích hợp của công nghệ, phương án lựa chọn công nghệ.

- Nhận xét những yếu tố gián tiếp của công nghệ: Về nguyên nhiên vật liệu, linh kiện, phụ tùng cho sản xuất; sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đối với dây chuyền công nghệ, v.v...

- Nếu có nội dung chuyển giao công nghệ thì lưu ý chủ đầu tư cần thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

2.2.2. Về thiết bị: 

Nêu nhận xét về thiết bị sử dụng trong dự án: Dây chuyền thiết bị có phù hợp với mục tiêu của dự án không ? có đồng bộ không ? Thiết bị của dự án là mới hay cũ. Nếu sử dụng thiết bị cũ thì có tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

2.3. Về những vấn đề khác có liên quan (nếu có): 

- Năng lực chuyên môn, năng lực tài chính (khả năng huy động vốn, hoàn vốn, trả nợ...), tư cách pháp nhân của chủ đầu tư .

- Hiệu quả của dự án (các lợi ích kinh tế do dự án mang lại, hiệu quả của công nghệ đối với sự phát triển của địa phương và của ngành).

- Các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường và các giải pháp công nghệ xử lý môi trường, các nguy cơ tiềm ẩn sự cố môi trường và cách phòng ngừa.

- Đánh giá những thuận lợi và cản trở về mặt bảo vệ môi trường đối với địa điểm thực hiện dự án.

- Lao động và đào tạo.

- An toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 

- v.v...

 

PHỤ LỤC III
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA
Về công nghệ dự án ………………………………………………………………………….

1. Về mục tiêu của Dự án:

- Đặc biệt khuyến khích

- Khuyến khích 

- Cần xem xét thêm 

2. Về công nghệ và thiết bị :

- Về công nghệ :

+ Quy trình công nghệ (nêu rõ ưu, nhược điểm).

+ Sự hoàn thiện của công nghệ.

+ Công nghệ thuộc loại tiên tiến/hiện đại hoặc lạc hậu.

+ Tính mới của công nghệ.

+ Tính thích hợp của công nghệ. 

+ Hiệu quả của công nghệ đối với sự phát triển của địa phương, ngành sản xuất.

+ ……

- Về thiết bị: 

+ Đánh giá sự phù hợp và tính đồng bộ của thiết bị đối với dây chuyền công nghệ.

+ Tình trạng thiết bị có phù hợp với yêu cầu của sản xuất, với mục tiêu của dự án không ?

3. Về bảo vệ môi trường: 

+ Nhận xét các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ đối với môi trường (đặc biệt là nguy cơ tiềm ẩn sự cố môi trường).

+ Các giải pháp công nghệ xử lý môi trường.

+ Những thuận lợi và khó khăn trong việc bảo vệ môi trường đối với địa điểm thực hiện dự án.

4. Về các vấn đề khác có liên quan:

+ Về nguồn cung cấp nguyên liệu. 

+ Địa điểm đầu tư. 

+ Vốn.

+ Năng lực của chủ đầu tư.

+ Tư cách pháp nhân.

+ ……

5. Kết luận: 

+ Ủng hộ

+ Không ủng hộ

+ Kiến nghị (nếu có) : 

 

	 
	……, ngày ….. tháng …. năm.…
 CHUYÊN GIA
 (Ký và ghi rõ họ và tên)


 

PHỤ LỤC IV
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TƯ VẤN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009)
	CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM TRA
CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------


 

BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ TƯ VẤN THẨM TRA CÔNG NGHỆ

DỰ ÁN …………………………………………………….

1. Ngày tổ chức hội nghị:

- Thời gian:

- Địa điểm:

2. Thành phần hội nghị gồm có: 

- Chủ trì:

- Đại biểu:

+ Đại biểu các Sở, Ban, Ngành

+ Chuyên gia

+ …….

3. Thư ký hội nghị giới thiệu đại biểu và nội dung chương trình làm việc.

 

4. Chuyên viên thẩm định báo cáo tóm tắt hồ sơ dự án. 

 

5. Ý kiến nhận xét của các phản biện (nếu có).

 

- Về mục tiêu của dự án: 

 

- Về công nghệ:

 

- Về thiết bị:

 

- Về các vấn đề có liên quan khác:

 

6. Ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp:

 

7. Chủ tịch hội nghị kết luận:

 

- Về chủ trương đầu tư :

 

- Về công nghệ và thiết bị : 

 

- Về các vấn đề khác có liên quan :

 

	
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
	…….., ngày…. tháng….. năm 200…
THƯ KÝ HỘI NGHỊ


 

PHỤ LỤC V
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009)
	CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM TRA CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

	 
	………, ngày ….. tháng…. năm 200…


 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Họ và tên chuyên gia (học hàm, học vị): 

Ủy viên phản biện: □

Ủy viên Hội đồng: □

2. Quyết định thành lập hội đồng: 

 

3. Tên dự án: 

 

4. Các tiêu chí đánh giá:

4.1.Về mục tiêu của dự án:

4.1. Về công nghệ của dự án:

4.3. Về thiết bị của dự án:

4.4. Về các vấn đề khác có liên quan: 

5. Nhận xét và đánh giá tổng hợp về công nghệ của dự án:

 

6. Khuyến nghị của thành viên hội đồng về những điểm cần bổ sung, giải trình làm rõ:

 

	* Kiến nghị nhất trí với công nghệ của dự án
	 

	* Kiến nghị không nhất trí với công nghệ của dự án
	 


 

	 

 
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)


 

PHỤ LỤC VI
BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009)
	CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM TRA
CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
--------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------


 

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
A. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án đầu tư: 

2. Quyết định thành lập hội đồng: 

3. Phiên họp hội đồng:

3.1. Địa điểm họp: 

3.2. Thời gian họp:

3.3.Thành viên hội đồng: 

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị, 

Cơ quan công tác
	Chức danh trong hội đồng

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 


 

- Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên hội đồng: …../…..

- Số thành viên vắng mặt : …….. người, gồm các thành viên: 

4. Đại biểu tham dự cuộc họp:

	TT
	Họ và tên
	Đơn vị công tác

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 


 

B. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng thống nhất phương thức làm việc và cử Thư ký khoa học của hội đồng

 

2. Chủ đầu tư báo cáo tóm tắt dự án (nếu có) 

 

3. Ý kiến nhận xét của các phản biện:

 

- Về mục tiêu của dự án:

 

- Về công nghệ của dự án:

 

- Về thiết bị của dự án:

 

- Về các vấn đề có liên quan khác:

 

4. Ý kiến của các thành viên hội đồng :

 

5. Giải trình của chủ đầu tư (nếu có):

 

6. Kết luận và kiến nghị của hội đồng:

6.1. Kết quả đánh giá:

- Về mục tiêu của dự án: 

 

- Về công nghệ và thiết bị:

 

- Về các vấn đề khác có liên quan:

 

6.2. Kiến nghị của Hội đồng: 

- Về mục tiêu:    

 

- Về công nghệ và thiết bị:

 

- Về các vấn đề liên quan khác:

 

7. Kết quả bỏ phiếu:

	Số phiếu kiến nghị nhất trí với công nghệ của dự án
	 

	Số phiếu kiến nghị không nhất trí với công nghệ của dự án 
	 


8. Kết luận của hội đồng :

 

	
THƯ KÝ KHOA HỌC
(Họ, tên và chữ ký)
	…….., ngày…. tháng…. năm 200….
TM.HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH
(Họ, tên và chữ ký)


